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ĐỊA ĐIỂM
 (Kèm theo phụ lục thư mời chào giá, ngày       tháng 5 năm 2025 
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)
1. Tập huấn phòng, chống Bệnh nghề nghiệp và ATVSLĐ tại doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	TT
	Địa điểm đi
	Địa điểm đến
	Thời gian

	1
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn I
	27; 28; 29 tháng 5

	2
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn II
	03; 04; 05 tháng 6

	3
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn III
	06; 10 tháng 6

	4
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn IV
	11; 12 tháng 6

	5
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Hòa Mạc
	17; 18 tháng 6

	6
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Châu Sơn
	19; 20; 24; 25 tháng 6

	7
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Thanh Liêm:
	26/6; 02 tháng 7

	8
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Cum công nghiệp Trung Lương: 
	03; 04 tháng 7


2. Tổ chức Hội nghị về các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS   với các ban ngành đoàn thể tuyến thôn nhằm thực hiện Kế hoạch chấm dứt dịch bệnh AIDS tại  tỉnh Hà Nam vào năm 2030 NĂM 2025

	TT
	Địa điểm đi
	Địa điểm đến
	Thời gian
	Ghi chú

	I
	Huyện Bình Lục

	1
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Thị trấn: Bình Mỹ
	Sáng 10/6
	Đoàn 1

	2
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Bình Nghĩa
	Chiều 10/6
	

	3
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Tràng An
	Sáng 10/6
	Đoàn 2

	4
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Đồng Du
	Chiều 10/6
	

	5
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Đồn Xá
	Sáng 11/6
	Đoàn 1

	6
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: La Sơn
	Chiều 11/6
	

	7
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: An Đổ 
	Sáng 11/6
	Đoàn 2

	8
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Tiêu Động
	Chiều 11/6
	

	9
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: An Lão
	Sáng 12/6
	Đoàn 1

	10
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Trung Lương
	Chiều 12/6
	

	11
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Ngọc Lũ
	Sáng 12/6
	Đoàn 2

	12
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Bồ Đề
	Chiều 12/6
	

	13
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Vũ Bản
	Sáng 13/6
	Đoàn 1

	14
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: An Ninh
	Chiều 13/6
	

	II
	Phủ  Lý
	
	
	

	15
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Trịnh Xá
	Sáng 13/6
	Đoàn 2

	16
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Kim Bình
	Chiều 13/6
	

	17
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Xã: Đinh Xá
	Sáng 16/6
	Đoàn 1


3. Lịch khám sàng lọc bênh răng miệng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2025

	TT
	Thời gian
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	Ngày 3/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Thị trấn Bình Mỹ

	2
	Ngày 4/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Đồn Xá

	3
	Ngày 6/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã La Sơn

	4
	Ngày 9/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Trung Lương

	5
	Ngày 10/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Bình An

	6
	Ngày 11/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Ngọc Lũ

	7
	Ngày 12/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Bồ Đề

	8
	Ngày 13/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Vũ Bản

	9
	Ngày 16/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT  Xã An Ninh

	10
	Ngày 17/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Tiêu Động

	11
	Ngày 18/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã An Lão

	12
	Ngày 19/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã An Đổ

	13
	Ngày 20/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT xã Liên Sơn

	14
	Ngày 23/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Thanh Sơn

	15
	Ngày 24/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Phường Đại Cương

	16
	Ngày 25/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Phường Lê Hồ

	17
	Ngày 26/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Nguyễn Uý

	18
	Ngày 27/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT phường Tân Tựu

	19
	Ngày 1/7/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT phường Đồng Hoá

	20
	Ngày 2/7/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Phường Quế

	21
	Ngày 3/7/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT xã Văn Xá

	22
	Ngày 4/7/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT xã Hoàng Tây


4. Tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và ung thư đường sinh sản  tại cộng đồng (01 ngày/1 xã)(31 chuyến)

	TT
	Thời gian
	Số ngày
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	07/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Thị trấn Tân Thanh

	2
	07/11/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Thị trấn Kiện Khê

	3
	14/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Liêm Phong

	4
	15/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Liêm Cần

	5
	16/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Liêm Thuận

	6
	17/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Liêm Túc

	7
	18/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Liêm Sơn

	8
	21/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Hà

	9
	22/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Thủy

	10
	23/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Phong

	11
	24/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Hương

	12
	25/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Tâm

	13
	28/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Nguyên

	14
	29/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Nghị 

	15
	30/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Hải

	16
	31/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Thanh Tân

	17
	08/01/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Thị trấn Bình Mỹ

	18
	08/04/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Bình Nghĩa

	19
	08/05/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Tràng An

	20
	08/06/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Đồng Du

	21
	08/07/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Đồn Xá

	22
	08/08/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã La Sơn

	23
	08/11/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã An Đổ 

	24
	08/12/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Tiêu Động

	25
	13/8/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã An Lão

	26
	14/8/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Trung Lương

	27
	15/8/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Bình An

	28
	18/8/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Ngọc Lũ

	29
	19/8/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Bồ Đề

	30
	20/8/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã Vũ Bản

	31
	21/7/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Xã An Ninh


5. Hoạt động giám sát muỗi truyền bệnh sốt rét chủ động phòng chống bệnh sốt rét  quay trở lại sau loại trừ
Điểm xuất phát: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam - cơ sở 1

Điểm đến: Tại 15 xã/thị trấn thuộc 02 huyện Thanh Liêm và Kim Bảng và ngược lại.Thời gian: Từ 17 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút

	STT
	Nơi đến
	Thời gian thực hiện

(Từ 17 giờ-22 giờ)

	
	Huyện Kim Bảng
	Xã/phường/thị trấn
	

	1
	
	Ba Sao
	Từ 17h00 ngày 07/7/2025

	2
	
	Khả Phong
	Từ 17h00 ngày 08/7/2025

	3
	
	Liên Sơn
	Từ 17h00 ngày 09/7/2025

	4
	
	Thi Sơn
	Từ 17h00 ngày 10/7/2025

	5
	
	Thanh Sơn
	Từ 17h00 ngày 11/7/2025

	6
	
	Tân Sơn
	Từ 17h00 ngày 14/7/2025

	7
	
	Tượng Lĩnh
	Từ 17h00 ngày 15/7/2025

	8
	
	Ngọc Sơn
	Từ 17h00 ngày 16/7/2025

	9
	Huyện Thanh Liêm
	Thanh Hải
	Từ 17h00 ngày 17/7/2025

	10
	
	Thanh Nghị
	Từ 17h00 ngày 18/7/2025

	11
	
	Tân Thanh
	Từ 17h00 ngày 21/7/2025

	12
	
	Thanh Thủy
	Từ 17h00 ngày 22/7/2025

	13
	
	Kiện Khê
	Từ 17h00 ngày 23/7/2025

	14
	
	Thanh Tâm
	Từ 17h00 ngày 24/7/2025

	15
	
	Liêm Sơn
	Từ 17h00 ngày 25/7/2025


6. Tổ chức tư vấn, nói chuyện chuyên đề về giáo dục SKSS cho VTN/TN trong trường học (01 buổi/1 trường)(26 chuyến)
	TT
	Thời gian
	Số buổi
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	15/9/2025
	1
	 
	Trường THCS Lê Hồ

	2
	16/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Tượng Lĩnh

	3
	17/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Sơn

	4
	18/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Ngọc Sơn

	5
	19/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Đại Cương

	6
	22/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thi Sơn

	7
	23/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Tân Sơn

	8
	24/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Đồng Hóa

	9
	25/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thụy Lôi

	10
	26/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Văn Xá

	11
	29/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	 Trường THCS Tân Thanh

	12
	30/9/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Kiện Khê

	13
	10/01/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Liêm Phong

	14
	10/02/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Liêm Cần

	15
	10/03/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Liêm Thuận

	16
	10/06/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Liêm Túc

	17
	10/07/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Liêm Sơn

	18
	10/08/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Hà

	19
	10/09/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Thủy

	20
	10/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Phong

	21
	13/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Hương

	22
	14/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Tâm

	23
	15/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Nguyên

	24
	16/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Nghị 

	25
	17/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Hải

	26
	20/10/2025
	1
	Trung tâm KSBT
	Trường THCS Thanh Tân


7. Tuyên truyền trực tiếp, phổ biến kiến thức về đặc điểm, đường lây truyền và các biện pháp phòng một số bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, sởi, ho gà, bạch hầu, tay chân  miệng, cúm, dại, ...) tại cộng đồng, trường học…
Điểm xuất phát: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam - cơ sở 1

Thời gian đón đoàn công tác:Buổi sáng: Từ 6 giờ 30 phút, Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút

	STT
	Thời gian
	Nơi đi
	Nơi đến

	1
	Sáng 22/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã An Lão

	2
	Chiều 22/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Tiêu Động

	3
	Sáng 23/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã La Sơn

	4
	Chiều 23/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã An Đổ

	5
	Sáng 24/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Tràng An

	6
	Chiều 24/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Bình Nhgĩa

	7
	Sáng 25/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế Thị trấn Bình Mỹ

	8
	Chiều 25/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Trung Lương

	9
	Sáng 26/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Đồn Xá

	10
	Chiều 26/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Bình An

	11
	Sáng 29/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Đồng Du

	12
	Chiều 29/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Ngọc Lũ

	13
	Sáng 30/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Bồ Đề

	14
	Chiều30/9/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Trạm Y tế xã Vũ Bản


8. Tuyên truyền trực tiếp phổ biến kiến thức về phòng chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	TT
	Địa điểm đi
	Địa điểm đến
	Thời gian
	Ghi chú

	I
	
	Huyện Lý Nhân

	1
	 Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở  Bắc Lý
	Sáng 22/9
	Đoàn 1

	2
	 Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Chân Lý
	Chiều 22/9
	

	3
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Chính Lý
	Sáng 22/9
	Đoàn 2

	4
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Công Lý
	Chiều 22/9
	

	5
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Đạo Lý
	Sáng 23/9
	Đoàn 1

	6
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Đức Lý
	Chiều 23/9
	

	7
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Hoà Hậu
	Sáng 23/9
	Đoàn 2

	8
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Hợp Lý
	Chiều 23/9
	

	9
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nguyên Lý
	Sáng 24/9
	Đoàn 1

	10
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nhân Bình
	Chiều 24/9
	

	11
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nhân Chính
	Sáng 24/9
	Đoàn 2

	12
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nhân Khang
	Chiều 24/9
	

	13
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường TH & THCS Nhân Mỹ
	Sáng 25/9
	Đoàn 1

	14
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nhân Nghĩa
	Chiều 25/9
	

	15
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nhân Thịnh
	Sáng 25/9
	Đoàn 2

	16
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Phú Phúc
	Chiều 25/9
	

	17
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Tiến Thắng
	Sáng 26/9
	Đoàn 1

	18
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Chiều 26/9
	

	19
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Văn Lý
	Sáng 26/9
	Đoàn 2

	20
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Xuân Khê
	Chiều 26/9
	

	21
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Vĩnh Trụ
	Sáng 29/9
	Đoàn 1

	22
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Nam Cao
	Chiều 29/9
	

	23
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Lý Nhân
	Sáng 29/9
	Đoàn 2

	24
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Nam Lý
	Chiều 29/9
	

	25
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Nam cao
	Sáng 30/9
	Đoàn 1

	26
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Bắc Lý
	Chiều 30/9
	

	II
	
	Huyện Thanh Liêm
	
	

	27
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Liêm cần 
	Sáng 30/9
	Đoàn 2

	28
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Liêm Thuận
	Chiều 30/9
	

	29
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Liêm  Túc
	Sáng 01/10
	Đoàn 1

	30
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Liêm Sơn
	Chiều 01/10
	

	31
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Phong
	Sáng 01/10
	Đoàn 2

	32
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Hà
	Chiều 01/10
	

	33
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Tân Thanh
	Sáng 02/10
	Đoàn 1

	34
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Kiện Khê
	Chiều 02/10
	

	35
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Thuỷ
	Sáng 02/10
	Đoàn 2

	36
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Tân
	Chiều 02/10
	

	37
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Tâm
	Sáng 03/10
	Đoàn 1

	38
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Hương
	Chiều 03/10
	

	39
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THCS Thanh Nguyên
	Sáng 03/10
	Đoàn 2

	40
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thanh Nghị 
	Chiều 03/10
	

	41
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường Trung  học cơ sở Thannh Hải
	Sáng 06/10
	Đoàn 1

	42
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường TH & THCS Liêm Thuận
	Chiều 06/10
	


	43
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Thanh Liêm A 
	Sáng 06/10
	Đoàn 2

	44
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Thanh Liêm B
	Chiều 06/10
	

	45
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Thanh Liêm C
	Sáng 07/10
	Đoàn 1

	46
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Trường THPT Lê Hoàn 
	Sáng 07/10
	Đoàn 2


9. Tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	TT
	Địa điểm đi
	Địa điểm đến
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn I
	Sáng 24/10
	Đoàn 1

	2
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 24/10
	

	3
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 24/10
	Đoàn 2

	4
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 24/10
	

	5
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 27/10
	Đoàn 1

	6
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 27/10
	

	7
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 27/10
	Đoàn 2

	8
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn II
	Chiều 27/10
	

	9
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 28/10
	Đoàn 1

	10
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 28/10
	

	11
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 28/10
	Đoàn 2

	12
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 28/10
	

	13
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 29/10
	Đoàn 1

	14
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Đồng Văn IV
	Chiều 29/10
	

	15
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 29/10
	Đoàn 2

	16
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 29/10
	

	17
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 30/10
	Đoàn 1

	18
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 30/10
	

	19
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 30/10
	Đoàn 2


	20
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 30/10
	

	21
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Khu công nghiệp Thanh Liêm
	Sáng 31/10
	Đoàn 1

	22
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 31/10
	

	23
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Sáng 31/10
	Đoàn 2

	24
	Trung tâm KSBT tỉnh
	
	Chiều 31/10
	


10. Lịch tuyên truyền chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tại một số trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2025

	TT
	Thời gian
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	06/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  xã Chính Lý

	2
	06/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiều học xã Hợp Lý

	3
	06/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  xã Văn Lý

	4
	06/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiều học xã Nguyên Lý

	5
	07/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Công Lý

	6
	07/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Đức Lý

	7
	07/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Đạo Lý

	8
	07/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Chân Lý

	9
	08/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Bắc  Lý

	10
	08/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Nhân Khang

	11
	08/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Nhân Chính

	12
	08/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ

	13
	09/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Nhân Nghĩa

	14
	09/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Nhân Bình

	15
	09/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Trần Hưng Đạo

	16
	09/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Nhân Thịnh

	17
	10/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Xuân Khê

	18
	10/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  xã Nhân Mỹ

	19
	10/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  xã Phú Phúc

	20
	10/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Tiến Thắng

	21
	13/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Hoà Hậu

	22
	13/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Thị trấn Bình Mỹ

	23
	13/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Đồn Xá

	24
	13/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã La Sơn

	25
	14/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Trung Lương

	26
	14/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Bình An

	27
	14/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  Xã Ngọc Lũ

	28
	14/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Bồ Đề

	29
	15/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Vũ Bản

	30
	15/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã An Ninh

	31
	15/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  Xã Tiêu Động

	32
	15/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học  Xã An Lão

	33
	16/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học   Xã An Đổ

	34
	16/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Thi Sơn

	35
	16/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Liên Sơn

	36
	16/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Thanh Sơn

	37
	17/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Đại Cương

	38
	17/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Lê Hồ

	39
	17/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Nguyễn Uý

	40
	17/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học phường Tân Tựu

	41
	20/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học phường Đồng Hoá

	42
	20/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Quế

	43
	20/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Văn Xá

	44
	20/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Hoàng Tây

	45
	21/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Tượng Lĩnh

	46
	21/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Tân Sơn

	47
	21/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Thuỵ Lôi

	48
	21/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Khả Phong

	49
	22/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Ba Sao

	50
	22/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Ngọc Sơn

	51
	22/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Đinh Xá

	52
	22/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Trinh Xá

	53
	23/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phường Tân Liêm

	54
	23/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Liêm Phong

	55
	23/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Liêm Cần

	56
	23/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học xã Liêm Thuận

	57
	24/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Thanh Hương

	58
	24/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Liêm Sơn



	59
	24/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Liêm Túc

	60
	24/10/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Xã Thanh Thuỷ


11. Giám sát chất lượng nước, định kỳ đột xuất
	TT
	Thời gian
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	02/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Đồng Du

	2
	02/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Hưng Công

	3
	03/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch An Ninh

	4
	03/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch An Đổ

	5
	04/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch An Lão

	6
	04/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Phú Phúc

	7
	05/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Nhân Thịnh

	8
	05/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Đinh Xá

	9
	06/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Bồ Đề

	10
	06/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Bình Mỹ

	11
	09/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Tiêu Động

	12
	09/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Hòa Hậu

	13
	10/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Xuân Khê

	14
	10/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Nhân Bình

	15
	11/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch sông Châu

	16
	11/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Hợp Lý

	17
	12/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Chân Lý

	18
	12/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Nguyên Lý

	19
	13/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Liêm Tuyền

	20
	13/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước Phủ Lý, Sông Hồng

	21
	16/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Khả Phong

	22
	16/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Kim Bình

	23
	17/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Thanh Nghị

	24
	17/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Thanh Phong

	25
	18/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Kiện Khê

	26
	18/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Thanh Hải

	27
	19/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Thanh Lưu

	28
	19/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công ty CP cấp nước Setfil Hà Nam

	29
	20/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công ty CP nước sạch Đồng Văn

	30
	20/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Mộc Nam

	31
	23/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Chuyên Ngoại

	32
	23/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Châu Sơn

	33
	24/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Đọi Sơn

	34
	24/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch nhà máy xi măng Bút Sơn

	35
	25/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Tam Chúc

	36
	26/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch Đồng Du

Hệ thống cấp nước sạch Hưng Công

Hệ thống cấp nước sạch An Ninh

Hệ thống cấp nước sạch An Đổ

Hệ thống cấp nước sạch An Lão

Hệ thống cấp nước sạch Phú Phúc

Hệ thống cấp nước sạch Nhân Thịnh

Hệ thống cấp nước sạch Đinh Xá

Hệ thống cấp nước sạch Bồ Đề

Hệ thống cấp nước sạch Bình Mỹ

Hệ thống cấp nước sạch Tiêu Động

Hệ thống cấp nước sạch Hòa Hậu

Hệ thống cấp nước sạch Xuân Khê

Hệ thống cấp nước sạch Nhân Bình

	37
	27/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Hệ thống cấp nước sạch sông Châu

Hệ thống cấp nước sạch Hợp Lý

Hệ thống cấp nước sạch Chân Lý

Hệ thống cấp nước sạch Nguyên Lý

Hệ thống cấp nước sạch Liêm Tuyền

Hệ thống cấp nước Phủ Lý, Sông Hồng
Hệ thống cấp nước sạch Khả Phong

Hệ thống cấp nước sạch Kim Bình

Hệ thống cấp nước sạch Thanh Nghị

Hệ thống cấp nước sạch Thanh Phong

Hệ thống cấp nước sạch Kiện Khê

Hệ thống cấp nước sạch Thanh Hải

Hệ thống cấp nước sạch Thanh Lưu

	38
	30/6/2025
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công ty CP cấp nước Setfil Hà Nam

Công ty CP nước sạch Đồng Văn

Hệ thống cấp nước sạch Mộc Nam

Hệ thống cấp nước sạch Chuyên Ngoại

Hệ thống cấp nước sạch Châu Sơn

Hệ thống cấp nước sạch Đọi Sơn

Hệ thống cấp nước sạch nhà máy xi măng Bút Sơn

Hệ thống cấp nước sạch Tam Chúc


12. Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em cho giáo viên trường mần non, tiểu học,trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh

	TT
	Địa điểm đi
	Địa điểm đến
	Ngày tháng

	1
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam
	Trung tâm y tế huyện Bình Lục
	07/10/2025

	2
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam
	Trung tâm y tế huyện Kim Bảng
	08/10/2025

	3
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam
	Trung tâm y tế thị xã Duy Tiên
	09/10/2025

	4
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam
	Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm
	10/10/2025

	5
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam
	Trung tâm y tế huyện Lý Nhân
	14/10/2025

	6
	Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam
	Trung tâm y tế thành phố Phủ Lý
	15/10/2025


13. Khám sàng lọc cho đối tượng nguy cơ cao (THA, ĐTĐ, COPD, HPQ, K vú) tại cộng đồng
	TT
	Thời gian
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	Ngày 3/6/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT xã Đạo Lý

	2
	Ngày 4/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Bắc Lý

	3
	Ngày 5/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Công Lý

	4
	Ngày 6/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Chân Lý

	5
	Ngày 7/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã  Chính Lý

	6
	Ngày 8/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Hợp Lý

	7
	Ngày 11/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Hoà Hậu

	8
	Ngày 12/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Nguyên Lý,

	9
	Ngày 13/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT  Xã Trần Hưng Đạo

	10
	Ngày 14/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Nhân Bình

	11
	Ngày 15/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Nhân Chính

	12
	Ngày 18/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã  Nhân Khang

	13
	Ngày 19/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT xã Nhân Mỹ

	14
	Ngày 20//8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Phú Phúc

	15
	Ngày 21/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Tiến Thắng

	16
	Ngày 22/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Văn Lý

	17
	Ngày 25/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Xuân Khê

	18
	Ngày 26/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Đức Lý

	19
	Ngày 27/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã Nhân Nghĩa

	20
	Ngày 28/8/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Xã  Nhân Thịnh


14. Khám sàng lọc (Siêu âm, tư vấn) phát hiện sớm bệnh bướu cổ cho học sinh tại một số Trường Tiểu học

	TT
	Thời gian
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	Ngày 8/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Đạo Lý

	2
	Ngày 9/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Bắc Lý

	3
	Ngày 10/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Công Lý

	4
	Ngày 11/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Chân Lý

	5
	Ngày 12/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Hợp Lý

	6
	Ngày 15/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nhân Hoà

	7
	Ngày 16/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nguyên Lý

	8
	Ngày 17/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

	9
	Ngày 18/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nhân Bình

	10
	Ngày 19/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nhân Chính

	11
	Ngày 22/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nhân Khang

	12
	Ngày 23/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nhân Mỹ

	13
	Ngày 24/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Phú Phúc

	14
	Ngày 25//9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Văn Lý

	15
	Ngày 26/9/2025
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	Trường Tiểu học Nhân Chính


15. Điều tra dinh dưỡng 30 cụm trên đại bàn tỉnh Hà Nam năm 2025 
	TT
	Thời gian theo tiến độ
	Nơi đi
	Nơi đến và ngược lại

	1
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Thanh Châu

	2
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Liêm Chính

	3
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Lam Hạ

	4
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Đinh Xá

	5
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Tiên Tân

	6
	Tháng 8,9,10
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	 TYT Lê Hồ

	7
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	 TYT Ngọc Sơn

	8
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	 TYT Tân Sơn

	9
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT  Văn Xá

	10
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	 TYT Hoàng Tây

	11
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	 TYT Bạch Thượng

	12
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	 TYT Duy Hải

	13
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Hoàng Đông

	14
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Trác Văn

	15
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Mộc Hoàn

	16
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Kiện Khê

	17
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Liêm Sơn

	18
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Thanh Tâm 

	19
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Thanh Nghị

	20
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Bình Mỹ

	21
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Tràng An

	22
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Tiêu Động

	23
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Trung Lương

	24
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Bồ Đề

	25
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Vĩnh Trụ

	26
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Công Lý

	27
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Bắc Lý

	28
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Nhân Khang

	29
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Nhân Mỹ

	30
	
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	TYT Hòa Hậu


